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Đặt vấn đề


Năm học 2010 – 2011 Nhà trường tổ chức triển khai thực hiện việc tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cho khoá 52, việc thay đổi phương thức đào tạo đặt ra cho công tác GDQP-AN nhưng yêu cầu đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo. Mặt khác lãnh đạo nhà trường cũng yêu cầu TT GDQP đổi mới công tác GDQP-AN theo hướng tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, xây dựng nề nếp học tập, xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc cho sinh viên… Trong thực trạng tình hình của TT GDQP với những hạn chế về nhân lực, vật lực hiện có để thực hiện những nhiệm vụ trên quả là một thách thức đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của từng thành viên của trung tâm cũng như sự đồng thuận, giúp đỡ của các cơ quan phòng, khoa, ban có liên quan.


Là một giảng viên SQBP ở trung tâm tôi xin trình bày một số suy nghĩ cũng như đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên như sau:

I. Về nội dung chương trình:
Chúng ta đã biết chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng, nhằm vào 2 vấn đề cơ bản:
1. Giáo dục trí thức trẻ kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

2. Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Để thực hiện 2 mục tiêu trên, Bộ GD & ĐT đã xây dựng một chương trình giáo dục gồm 4 học phần với 11 đơn vị học trình. Căn cứ thực trạng tình hình và yêu cầu đào tạo của nhà trường Hiệu trưởng đã chỉ thị TTGDQP xây dựng chương trình chi tiết các học phần theo hướng giữ nguyên  yêu cầu mục tiêu đào tạo, giảm thời gian lên lớp ở các học phần, tăng thời lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Theo tôi đây là một chủ chương đúng và phù hợp, thực tế cho thấy trong gần 2 năm học, mặc dù cũng có những khó khăn, lúng túng trong xây dựng chương trình và thực hành giảng dạy, trung tâm đã thực hiện khá tốt chủ trương này của Hiệu trưởng.


Tuy nhiên để thực hiện việc tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ và những yêu cầu giáo dục ý thức trách nhiệm, nề nếp, tác phong trong sinh hoạt, học tập, công tác…Chúng ta cần nghiên cứu hoàn thiện chương trình chi tiết các học phần cho phù hợp hơn. Cụ thể là:


Đối với các học phần 1&2 về dung lượng thời gian ( 30 tiết ) là vừa đủ, tuy nhiên về nội dung từng bài phải có sự thu hẹp, rút gọn tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm qua đó dành thời gian cho SV thảo luận và làm tiểu luận. Với HP1 ( thuần về lý luận ) cần buộc SV làm tiểu luận ( lấy điểm kiểm tra, điều kiện thi kết thúc học phần ). HP2 cần phải có ít nhất 1 buổi thảo luận ( có chấm đề cương chuẩn bị của tất cả SV ). Các chủ đề tiểu luận, thảo luận cần có sự thống nhất giữa các giảng viên (nên kèm theo trong phụ lục chương trình chi tiết học phần ) cần giao các chủ đề này cho SV tự nghiên cứu chuẩn bị ngay từ đầu và thu nộp ngay khi kết thúc học phần tránh để dây dưa kéo dài ảnh hưởng các môn học khác. Đề nghị các giảng viên  ( nhất là giảng viên mời giảng ) thực hiện thống nhất theo chương trình chi tiết học phần mới, khi được Hiệu trưởng thông qua. Đồng thời các giảng viên phải quán triệt chủ trương lồng ghép việc giáo dục tinh thần ý thức trách nhiệm trong học tâp, tự nghiên cứu; về lòng yêu nước, ý thức bảo vệ tổ quốc XHCN… trong các bài lên lớp của mình cho SV.


Đối với HP3 (về các môn quân sự chung) do khối lượng chương trình và thực trạng của trung tâm; mặt khác nội dung các bài cũng tương đối độc lập với nhau, do vậy nên chăng điều chỉnh về thời gian và tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành của học phần này cho phù hợp hơn ( ví dụ tỷ lệ 3/4) trong đó cần có 2 buổi thực hành về điều lệnh đội ngũ ( bổ sung thêm một số nội dung theo yêu cầu nâng cao về thực hiện nề nếp, tác phong cho SV ) và một buổi thực hành về một vấn đề lý thuyết cần thiết (ví dụ thực hành sử dụng bản đồ ngoài thực địa). 


Học phần 4 (về các môn kỹ, chiến thuật) có thể bố trí thuần về thực hành, trong đó cần tập trung cho các nội dung bài binh khí (như tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK) và bài 1b bắn súng tiểu liên AK.


Trong chương trình chi tiết các học phần mới cần có sự tính toán qui đổi thời gian tiết học, buổi học mới so với cũ cho phù hợp (50 so với 45 phút/ tiết, 4 so với 5 tiết/ buổi ). Trung tâm cần xúc tiến ngay việc thiết kế chương trình chi tiết cho các học phần dựa trên chương trình cũ đồng thời có sự thảo luận, thống nhất để điều chỉnh một số vấn đề như đã nêu trên. 


II. Về tổ chức, phương pháp:



Việc tổ chức giảng dạy GDQP phụ thuộc rất lớn vào số lượng giảng viên, số lượng phòng học, thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất đảm bảo…Với lưu lượng khoảng 4000 SV/1khoá trong điều kiện thực tế: trung tâm chỉ có 5 GV ( kể cả GV kiêm nhiệm ), một giảng đường riêng (khoảng 160 chỗ), bãi tập chỉ là tận dụng vỉa hè, đường đi… không đảm bảo về kích cỡ và yêu cầu để xây dựng một thao trường luyện tập chiến thuật… đây quả là một bài toán khó cho công tác tổ chức giảng dạy nếu muốn bảo đảm các mục đích, yêu cầu đề ra của môn học. 


Thực tế lâu nay chúng ta vẫn làm theo phương thức: tổ chức dạy HP 1&2 tập trung ngay từ đầu khoá cho các đối tượng mới tuyển sinh; HP3&4 tổ chức học rải từng lớp vào HK2 và HK1 năm thứ 2; tổ chức học lại, học vét (với SV nguyện vọng 2) vào kỳ hè và các khoảng thời gian trống có thể sắp xếp được. Với phương thức như vậy về cơ bản chúng ta đã giải quyết được mâu thuẫn giữa lưu lượng SV với thực lực của trung tâm. Cụ thể là:
 Đầu khóa, khi 1 số lượng lớn SV chưa kịp ổn định tổ chức biên chế vào các lớp, khoa, ngành nghề. Hệ thống quản lý chưa kịp cập nhật các thông tin cần thiết, nhất là 1 số lượng lớn SV nguyện vọng 2 nhập học muộn chưa thể tổ chức học các môn văn hóa được ngay. Việc tổ chức cho SV học GDQP và lý luận chính trị lúc này là hợp lý. Thông thường phải tổ chức khoảng trên dưới 20 lớp (100SV/Lớp) trong thời gian 2 tuần và như vậy do số lượng GV ít, trung tâm phải mời thêm khoảng 5-10 GV mới đủ theo nhu cầu. 
Việc tổ chức giảng dạy HP 3&4 và các lớp học lại, học vét nếu được bố trí hợp lý rải đều theo phương pháp cuốn chiếu giữa 2 HK và kỳ hè có thể giải quyết hết số SV toàn khóa, tránh được hiện tượng tồn đọng số SV năm thứ 3,4 thậm chí đã ra trường vẫn chưa được cấp chứng chỉ GDQP. 


Tóm lại theo phương thức này chúng ta có thể thanh toán hết chương trình GDQP cho các đối tượng trong trường, nó phù hợp với thực trạng của trung tâm về số lượng GV ( Chỉ có 3,4 GV thực hành QP 3 &4 ) cũng như điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo của trung tâm: như súng luyện tập, máy kiểm tra ngắm bắn, quân trang cho mượn, thao trường bãi tập…Hạn chế của phương thức này là: Việc tổ chức học các HP1&2 tập trung nhiều lớp, với nhiều GV mời giảng rất khó tạo sự đồng đều, thống nhất (tôi không nói về chất lượng giảng dạy, chỉ nói về sự đồng nhất ) trong quản lý chất lượng SV. Rõ ràng là trong khi tất cả GV của trung tâm đều phải căng ra với các lớp của mình thì không thể có sự kiểm tra, giám sát về phương thức cũng như chất lượng ở các lớp khác được. Việc học các HP3&4 theo phương thức rải đều các lớp trong 2 HK thì khó có thể nhận thấy sự chuyển biến  trong hành động của SV toàn trường. Bởi vì các lớp thay nhau học nếu có sự chuyển biến thực sự thì cũng chỉ thấy ở vài lớp, trong 1 thời gian ngắn.
Yêu cầu hiện nay đặt ra với công tác GDQP-AN là phải thực sự tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của SV, đó là: ý thức trách nhiệm đối với tập thể, đối với nhà trường và cao hơn nữa đối với đất nước, với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và phải có sự chuyển biến trong tư thế, tác phong, lối sống, nề nếp học tập, sinh hoạt, công tác…Căn cứ chương trình và mục đích đào tạo chúng ta có thể tạm chia HP 1&2 giáo dục về nhận thức, HP 3&4 rèn luyện về hành động (rèn luyện 1 số kỹ năng cơ bản của hoạt động quân sự). Như vậy là đúng trình tự với logic từ nhận thức đến hành động… tuy vậy chỉ ở những trung tâm lớn nơi có đầy đủ điều kiện thực hiện ( học tập trung trong cơ sở độc lập, có đủ cơ sở vật chất và thời gian ). Đối với chúng ta với thực trạng tình hình hiện nay, theo tôi nghĩ: để thực hiện yêu cầu của Hiệu trưởng nên chăng chúng ta thay đổi lại trình tự đạo tạo? tức là: tổ chức học tập trung đầu khoá đối với HP3&4, đối với HP1&2 và các lớp học lại, học vét tổ chức rải đều như trước đây.
Theo phương thức này trước hết chúng ta có thể thực hiện được yêu cầu của Hiệu trưởng. Cụ thể là: nếu được tổ chức tốt, công tác đảm bảo đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu giảng dạy, thực sự đổi mới trong tư duy phương pháp giảng dạy, tăng cường bổ sung một số nội dung cần thiết… thì ngay từ đầu chúng ta sẽ tạo được sự chuyển biến trong hành động: tư thế, tác phong, lời nói, việc làm… của 1 khoá SV (ít nhất là SV bậc đại học), tạo cơ sở, tiền đề trước khi bước vào các môn học khác. Quá trình chuyển biến về nhận thức phải là quá trình lâu dài, tích luỹ dần dần do vậy chúng ta nên để các HP1&2 học sau cũng được. Vả lại giữa các học phần có tính độc lập tương đối, việc thay đổi trình tự cũng không ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập đối với môn học GDQP-AN.
Lẽ đương nhiên khi thay đổi phương thức đào tạo chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, để vượt qua đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm, cũng như sự đồng thuận giúp đỡ của các cơ quan ban ngành hữu quan và trên hết là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường.

Vấn đề đặt ra là khi tổ chức huấn luyện tập trung HP3&4, trước hết phải làm tốt khâu tổ chức và đảm bảo: 
Chúng ta sẽ tổ chức (chỉ đối với bậc đại học) đồng thời khoảng 16 lớp với quân số khoảng hơn 100SV/lớp học HP3&4 ngay từ đầu khoá. Nếu học cả  buổi sáng, chiều và chia làm 2 giai đoạn mỗi giai đoạn 2 tuần ( xen kẽ với các môn học lý luận chính trị ) như vậy chúng ta chỉ phải mời thêm 4-5 GV giảng HP3&4 (đối tượng mời có thể mở rộng hơn: chỉ cần tốt nghiệp các trường sĩ quan quân đội ) là có thể đảm nhiệm huấn luyện cho toàn khoá.
Về công tác bảo đảm: Theo cách trên có thể cùng một lúc chúng ta phải tổ chức học thực hành ở cả 4 lớp nhưng nếu khéo sắp xếp: xoay vòng và hoán đổi học trước, học sau HP3 giữa HP4 của các lớp thì có thể chỉ nhiều nhất 2 lớp (4 nhóm) thực hành đồng thời. Và như vậy chúng ta cơ bản có thể đảm bảo về bãi tập, cũng như vật chất huấn luyện (như súng, bia bảng, bao cát…) tuy nhiên để đảm bảo cho huấn luyện và kiểm tra cùng lúc cho 4 nhóm thực hành chúng ta phải mua thêm 1 máy kiểm tra và sửa chữa tận dụng 1 máy cũ để có đủ 3 máy kiểm tra bắn, mua thêm hoặc mượn của tỉnh đội khoảng 10 khẩu súng AK và khoảng 4-500 bộ quân trang nữa… Tất nhiên nếu phương án trên được chấp thuận chúng ta phải họp bàn tính toán kỹ lưỡng để có được phương án tối ưu trình Hiệu trưởng phê duyệt.
Ngoài ra, nếu theo phương án này chúng ta có thể kết hợp với Phòng quản lý SV, ban quản lý KTX để tổ chức việc ăn, ở của SV mới nhập học theo qui củ, nề nếp ngay từ đầu, làm cơ sở cho công tác quản lý SV ở KTX những năm tiếp theo.  
Tôi nghĩ rằng: nếu có quyết tâm cao, tính toán hợp lý, hợp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, nhất là với phòng Đào tạo, phòng quản lý SV, ban quản lý KTX, kết hợp với các tổ chức Đoàn, tổ chức Hội… chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được phương án này và qua đó hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng là tạo bước đột phá trong xây dựng tinh thần, ý thức trách nhiệm đối với tập thể, tư thế tác phong, nề nếp học tập… trong SV ngay từ buổi đầu khoá học.

III. Về đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo:
Để nâng cao chất lượng đào tạo vấn đề tiên quyết phải là đội ngũ GV, phải tích cực học tập, không ngừng tìm tòi sáng tạo để nâng cao trình độ, khả năng sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
Chúng ta biết rằng khuynh hướng giáo dục hiện nay ở bậc đại học là phải biết phát huy năng lực hiện có của SV, tạo điều kiện cho SV tự nghiên cứu, tự học hỏi để từng bước trang bị cho mình những kiến thức, những kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Vấn đề này không hề làm cho công việc của 1 GV nhẹ nhàng, đơn giản mà ngược lại GV cũng phải tìm tòi, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp trong bài giảng của mình nhưng vấn đề cơ bản, mấu chốt để hướng dẫn cho SV để làm sao bài giảng vừa ngắn gọn, súc tích vừa có đủ lượng thông tin cần thiết, kích thích tinh thần tự học của SV... Thực tế cho thấy bài giảng của chúng ta ( tôi không nói là tất cả ) vẫn còn sơ cứng theo khuôn mẫu, nặng về giảng giải những vấn đề, những chi tiết có sẵn trong giáo trình – mà thực chất là để thanh toán cho xong nội dung, chương trình. Rất ít những vấn đề gợi mở, những vấn đề thực tiễn đặt ra cần đến sự vận dụng, lý giải… để buộc SV phải đầu tư, phải nghiên cứu để tìm cách giải quyết. Qua đó để nâng cao trình độ của SV.
Để khắc phục hạn chế này, tôi nhĩ rằng cần có sự đổi mới, đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp của GV mà trước hết là các giảng viên tham gia giảng dạy HP1,2,3 sang năm học mới phải viết lại giáo án theo hướng tổng hợp những vấn đề cơ bản cần thiết, đặt ra những vấn đề gợi mở, những vấn đề thực tiễn trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước có liên quan đến quốc phòng – an ninh, qua đó buộc SV phải tìm tòi, nghiên cứu để giải quyết vấn đề…các các giáo án phải được thông qua lãnh đạo trung tâm phê chuẩn trước khi đưa vào giảng dạy. Cần tổ chức nhiều hơn các buổi sinh hoạt chuyên môn để GV trao đổi những vấn đề cụ thể, rút kinh nghiệm hoàn chỉnh bài giảng của mình tạo sự thống nhất giữa các GV. Lãnh đạo trung tâm cũng cần thu thập ý kiến phản hồi từ SV và công khai trong các buổi sinh hoạt chuyên môn cho các GV rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện bài giảng cũng như phương pháp lên lớp của mình. 
Những vấn đề trên sẽ gặp khó khăn khi áp dụng đối với GV mời giảng, tuy nhiên nếu chúng ta thực hiện phương án huấn luyện tập trung đối với HP3&4 như đã nói ở phần trên thì chỉ mời giảng các  GV HP3&4 và như vậy chúng ta có thể quản lý chặt chẽ các bài giảng, giáo án của GV HP3&4 (về kỹ thuật & thực hành) dễ dàng hơn.
Nhân nói về vấn đề chất lượng đào tạo, tôi có 1 đề nghị với phòng đào tạo đại học và sau đại học: do tính đặc thù của môn học GDQPAN, khi xếp lớp cần căn cứ vào các qui định và thực tế các phòng học để không xếp những lớp quá đông     ( mỗi lớp không quá 150 SV, nhất là những môn thực hành không nên xếp quá 50 SV cho 1 nhóm thực hành ) làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.
Lời kết:

Trên đây là những nội dung trao đổi, một số ý kiến đề xuất mà tôi mạnh dạn rút ra từ thực tiễn công tác GDQP-AN của trung tâm những năm qua. Do yêu cầu thời gian cũng như trình độ còn hạn chế của bản thân chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Rất mong các đồng chí cùng thảo luận, chia sẻ quan điểm, làm sáng tỏ mọi vấn đề để đi tới một quan điểm chung, đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm đưa trung tâm chúng ta ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Nhà trường, Đảng và nhân dân giao phó.
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